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Tổng hợp Chính sách thuế năm 2023I

1. Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ gia hạn thời hạn

nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và

tiền thuê đất trong năm 2023, có hiệu lực từ ngày 14/4/2023 đến hết ngày

31/12/2023.

2. Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về

giảm tiền thuê đất năm 2023, có hiệu lực từ ngày 20/11/2023.

* Lưu ý: - Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 31/3/2024.

- Trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ sau ngày 31/3/2024 thì

không áp dụng giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định

25/2023/QĐ-TTg.



Tổng hợp Chính sách thuế năm 2023I

3. Nghị định số 36/2023/NĐ-CP ngày 21/6/2023 của Chính phủ quy định về gia

hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong

nước, có hiệu lực từ ngày 21/6/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

4. Nghị định số 41/2023/NĐ-CP ngày 28/6/2023 của Chính phủ quy định mức thu

lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và

các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước, có hiệu lực từ

ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.



Tổng hợp Chính sách thuế năm 2023I

5. Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định

chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15

ngày 24/6/2023 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 đến hết

ngày 31/12/2023.

6. Thông tư số 19/2023/TT-BTC ngày 03/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính về việc bãi bỏ Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010

hướng về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ

quan báo chí, có hiệu lực từ ngày 18/5/2023.



Tổng hợp Chính sách thuế năm 2023I

7. Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng

dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của

chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia

tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị

định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung

Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính; có hiệu lực từ ngày

14/4/2023.



Tổng hợp Chính sách thuế năm 2023I

8. Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy

định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, có

hiệu lực từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.



TỔNG QUAN CHUNG VỀ HÓA ĐƠN, 

CHỨNG TỪ01

QUẢN LÝ RỦI RO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ02

TRA CỨU THÔNG TIN HÓA ĐƠN,

CHỨNG TỪ
03

HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ XỬ LÝ 

CHUYỂN TIẾP
06

Một số hướng dẫn về hóa đơn điện tửII



TỔNG QUAN 
CHUNG VỀ HÓA 
ĐƠN, CHỨNG TỪ
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HÓA ĐƠN

Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế

Hóa đơn do cơ quan thuế đặt in (hóa đơn giấy)

1. Tổng quan chung về hóa đơn, chứng từ

10



1. Tổng quan chung về hóa đơn, chứng từ

HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối

chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế (sau đây

gọi tắt là HĐĐT từ máy tính tiền) là HĐĐT có mã

của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện

tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch

vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp

dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp

luật về thuế bằng phương tiện điện tử.

(Khoản 1 Điều 89 và khoản 2 Điều 90 Luật Quản lý thuế 2019)

HÓA ĐƠN CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ ĐƯỢC KHỞI TẠO TỪ 

MÁY TÍNH TIỀN CÓ KẾT NỐI CHUYỂN DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ 

VỚI CƠ QUAN THUẾ
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1. Tổng quan chung về hóa đơn, chứng từ

HÓA ĐƠN CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ ĐƯỢC KHỞI TẠO TỪ 

MÁY TÍNH TIỀN CÓ KẾT NỐI CHUYỂN DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ 

VỚI CƠ QUAN THUẾ

Tại khoản 2 Điều 90 Luật Quản lý thuế quy

định:

“Trường hợp người bán có sử dụng máy tính

tiền thì người bán đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ

liệu điện tử với cơ quan thuế.”
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1. Tổng quan chung về hóa đơn, chứng từ

Nhóm bán lẻ 

hàng hóa (trung 

tâm thương mại; 

siêu thị; bán lẻ 

hàng tiêu dùng)

Nhóm kinh

doanh ăn uống, 

nhà hàng, khách

sạn

Nhóm dịch vụ 

khác (dịch vụ vui 

chơi giải trí, vé 

cầu đường, vé xe 

buýt, vé tham 

quan, du lịch,…)

Nhóm bán lẻ 

thuốc tân dược

1 2 3 4 5

Nhóm kinh

doanh vàng bạc

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai hoạt động

kinh doanh trong lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng 13



có đăng ký sử dụng và đảm

bảo nguyên tắc nhận biết

được hóa đơn in từ MTT

kết nối chuyển dữ liệu điện

tử với CQT.

Khoản chi mua HHDV sử 

dụng HĐĐT MTT được xác 

định là khoản chi có đủ hóa 

đơn, chứng từ hợp pháp khi 

xác định nghĩa vụ thuế.

Chuyển dữ liệu HĐĐT có

mã của CQT đã khởi tạo từ

MTT cho cơ quan thuế.

Người bán có trách nhiệm

sử dụng dải ký tự mã của

CQT cấp khi lập hóa đơn

để đảm bảo liên tục và duy

nhất.

HĐĐT khởi tạo từ MTT phải đảm bảo các

nguyên tắc sau:



Mã của CQT trên HĐĐT khởi tạo từ MTT

C1: chữ cái M cố

định thể hiện dấu

hiệu nhận biết

HDDT được khởi

tạo từ MTT theo

quy định tại Điều 4

Thông tư số

78/2021/TT-BTC.

C2: là ký hiệu

được gắn cố định

thể hiện loại hóa

đơn điện tử từ 1

đến 6 theo quy

định tại Điều 4

Thông tư số

78/2021/TT-BTC.

C3C4: là 02 số

cuối của năm phát

hành hóa đơn được

sinh tự động từ

phần mềm bán

hàng của NNT.

C5C6C7C8C9: là

một chuỗi 05 ký tự

do CQT cấp theo

hình thức tự sinh

từ hệ thống HĐĐT

của CQT đảm bảo

tính duy nhất.

C10C11C12C13C

14C15C16C17C1

8C19C20:

là chuỗi 11 số

được tự sinh từ

phần mềm bán

hàng đảm bảo tính

duy nhất.

C1C2 - C3C4 - C5C6C7C8C9 -
C10C11C12C13C14C15C16C17C18C19C20

Mã của cơ quan thuế là dải ký tự bao gồm 23 ký tự.
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Ký hiệu HĐĐT khởi tạo từ MTT

1. Mã của CQT (C1C2) thực hiện theo quy định tại

Quyết định 1391/QĐ-TCT.

2. Ký hiệu hóa đơn thực hiện theo quy định tại

Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Ví dụ:

• 1C23TAA - HĐ GTGT là HĐĐT có mã của CQT

• 1C23MAA - HĐ GTGT là HĐĐT khởi tạo từ MTT

3. Mã của cơ quan thuế trên HĐĐT khởi tạo từ máy

tính tiền có thể thiết lập cho nhiều máy tính tiền tại

một hoặc nhiều địa điểm kinh doanh, đơn vị phụ

thuộc đảm bảo tính duy nhất của từng hóa đơn.

Lưu ý:



Nhận biết HĐĐT có mã của
cơ quan thuế và HĐĐT có
mã của cơ quan thuế khởi

tạo từ máy tính tiền



• Mã của cơ quan thuế là

dải ký tự bao gồm 23 ký

tự.

• Không bắt buộc có chữ

ký số;

• NNT được cấp một

chuỗi gồm 5 ký tự từ hệ

thống HĐĐT, định

danh NNT và đảm bảo

tính duy nhất.

• Mã của cơ quan thuế là

dải ký tự bao gồm 34

ký tự.

• Bắt buộc phải có chữ

ký số của người bán.

• Số giao dịch là một dãy

số duy nhất do hệ

thống của CQT tạo ra.

HĐĐT CÓ MÃ CỦA CQT KHỞI TẠO TỪ 

MTT

HĐĐT CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ
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Mã của CQT trên

HĐĐT có mã

khởi tạo từ máy

tính tiền

19



Đây không phải là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ

máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế 20



1. Tổng quan chung về hóa đơn, chứng từ

CHUYỂN ĐỔI

HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ 
ĐIỆN TỬ

HÓA ĐƠN, CHỨNG 
TỪ GIẤY

• Theo yêu cầu nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; Theo yêu cầu của cơ quan quản

lý thuế, cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, điều tra;

• Bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử và hóa

đơn, chứng từ giấy sau khi chuyển đổi.

• Chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán,

pháp luật về giao dịch điện tử;

• Không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi

tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

21



2. Thời điểm lập hóa đơn

• Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả

bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và

bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền

sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua,

không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

• Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời

điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã

thu được tiền hay chưa thu được tiền.

(Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)
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2. Thời điểm lập hóa đơn

• Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc

trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời

điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc

hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các

dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định

giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu

tư xây dựng).

• Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng

mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao

đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch

vụ được giao tương ứng.

(Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)
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Thực hiện theo quy định Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP

2. Nội dung của hóa đơn

24



Thời điểm kê

khai thuế GTGT 

theo hóa đơn

điện tử

Về khai thuế GTGT đối với hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký

Trường hợp hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đã lập có

thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì nếu

thời điểm ký số trên hóa đơn phát sinh cùng thời điểm hoặc sau thời

điểm lập hóa đơn thì hóa đơn điện tử đã lập vẫn được xác định là hóa

đơn hợp lệ:

- Người bán thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo thời điểm lập hóa

đơn phù hợp theo quy định;

- Người mua thực hiện kê khai thuế đảm bảo đúng, đầy đủ về hình

thức và nội dung tại thời điểm nhận hóa đơn theo quy định tại Điều

10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

(Công văn 1586/TCT-CS ngày 04/05/2023 của Tổng cục Thuế)



3. Xử lý sai sót hóa đơn điện tử

NB phát hiện HĐĐT đã

được cấp mã có sai sót, 

nhưng chưa gửi cho NM

NB phát hiện HĐĐT đã gửi cho người

mua có sai sót

01 02 03 04

Hủy hóa đơn Giải trình sai sót

04/SS-HĐĐT

Cơ quan thuế phát

hiện sai sót

Lập hóa đơn thay

thế/điều chỉnh

Chưa gửi cho NM Đã gửi cho NM nhưng

sai tên, địa chỉ NM, NB

Đã gửi cho NM nhưng 

sai MST, tiền, thuế suất, 

hàng hóa

NB lập 04/SS-HĐĐT

26



Xử lý sai sót đối

với HĐĐT theo

Nghị định

123/2020/NĐ-CP

HĐĐT có mã của cơ quan thuế hoặc HĐĐT không có mã của cơ quan
thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai
mã số thuế, sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế
hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng và xử lý
sai sót bằng cách lập hóa đơn điện tử thay thế/điều chỉnh thì:

• Trường hợp HĐĐT đã lập có sai sót, người mua và người bán đã xử lý
theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế, sau đó lại phát hiện hóa đơn
tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện
theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.

• Trường hợp theo quy định HĐĐT được lập không có ký hiệu mẫu số
hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót thì người bán chỉ
thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế.

• Ví dụ: Đối với hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho khách hàng là cá
nhân không kinh doanh thì không nhất thiết phải có các chỉ tiêu tên
hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn…thì khi
có sai sót thì người bán chỉ thực hiện điều chỉnh trên bảng tổng hợp
mà không thực hiện hủy hoặc thay thế



HĐĐT 

bán xăng dầu

theo Nghị định

123/2020/NĐ-CP

- Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu
tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng là thời điểm kết thúc việc
bán xăng dầu theo từng lần bán.

Người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử đối với
trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh
doanh, cá nhân kinh doanh và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có
thẩm quyền yêu cầu.

(điểm i khoản 4 Điều 9 NĐ 123/2020/NĐ-CP)

- Riêng đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng thì
người bán tổng hợp dữ liệu tất cả các hóa đơn bán xăng dầu trong
ngày theo từng mặt hàng để thể hiện trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa
đơn điện tử và chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử này
ngay trong ngày.

(tiết a.1 điểm a khoản 3 Điều 22 NĐ 123/2020/NĐ-CP)



Xử lý sai sót đối

với Bảng tổng

hợp HĐĐT theo

Nghị định

123/2020/NĐ-CP

Xử lý sai sót hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

gửi theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử:

Đối với HĐĐT không có mã gửi dữ liệu đến cơ quan thuế theo phương

thức chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp Mẫu 01/TH-HĐĐT thì người bán

gửi thông tin hủy, điều chỉnh trực tiếp trên bảng tổng hợp của các kỳ

tiếp theo mà không gửi thông báo hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu

số 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế.

Điều chỉnh hóa đơn trên bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT phải điền đủ

các thông tin: ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn vào

cột 14 “thông tin hóa đơn liên quan” tại Mẫu 01/TH-HĐĐT (trừ trường hợp

HĐĐT không nhất thiết phải có đầy đủ các thông tin ký hiệu mẫu số hóa

đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn).



Hủy hóa đơn 

điện tử đã lập

theo Nghị định

123/2020/NĐ-CP

Căn cứ khoản 1 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP xử lý hóa đơn có
sai sót:

• “1. Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của
cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót thì người bán thực hiện
thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban
hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có
sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa
đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.”

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn
xử lý hóa đơn có sai sót:

• “b) Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi
cung cấp dịch vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số
123/2020/NĐ-CP sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung
cấp dịch vụ thì người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông
báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại
Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.”



MỘT SỐ LƯU Ý VỀ 

CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ 

THUẾ THU NHẬP CÁ 

NHÂN ĐIỆN TỬ



Chứng từ khấu

trừ thuế TNCN 

theo Nghị định

123/2020/NĐ-CP

• Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng

lao động dưới 03 tháng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được lựa

chọn cấp CTKT thuế cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một

CTKT cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

• Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, tổ

chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một CTKT thuế

trong một kỳ tính thuế.



• Tổ chức chi trả thu nhập khi sử dụng CTKT thuế

TNCN điện tử không bắt buộc phải đăng ký,

thông báo phát hành, chuyển dữ liệu điện tử đến

CQT.

• Tổ chức chi trả thu nhập tự xây dựng hệ thống

phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo

các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1

Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

• Trong thời gian chưa kịp triển khai CTKT thuế

TNCN điện tử, tổ chức (bao gồm cả cơ quan

thuế), doanh nghiệp có thể sử dụng CTKT thuế

TNCN theo hình thức tự phát hành.

• Từ 01/7/2022, cơ quan thuế không tiếp tục bán

CTKT thuế TNCN do cơ quan thuế đặt in; đối

với trường hợp đang còn tồn CTKT mua của cơ

quan thuế thì tiếp tục sử dụng.

Về việc sử dụng 

CTKT thuế 

TNCN điện tử

(Công văn 2455/TCT-DNNCN ngày 12/7/2022)
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1. Những khái niệm trong vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

(Điều 3 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)

• Hóa đơn, chứng từ hợp pháp là hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và

nội dung theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

• Hóa đơn, chứng từ giả là hóa đơn, chứng từ được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn,

chứng từ đã được thông báo phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng

số của cùng một ký hiệu hóa đơn, chứng từ hoặc làm giả hóa đơn điện tử, chứng từ điện

tử.

• Vi phạm hành chính về hóa đơn là hành vi có lỗi do tổ chức, cá nhân thực hiện vi phạm

quy định của pháp luật về hóa đơn mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp

luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.



2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế và các hành vi bị nghiêm cấm 

trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ:

(Điều 6 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 & Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)

a. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế:

• Cố tình không kê khai hoặc kê khai thuế không đầy đủ, kịp thời, chính xác về số tiền thuế

phải nộp.

• Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật, sử dụng

hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn.



2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế và các hành vi bị nghiêm cấm 

trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ:

(Điều 6 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 & Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)

b. Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ:

Đối với tổ chức, cá nhân bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân có quyền và

nghĩa vụ liên quan bị cấm thực hiện các hành vi sau:

• Thực hiện hành vi gian dối như sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp

pháp hóa đơn;

• Cản trở công chức thuế thi hành công vụ, cụ thể các hành vi cản trở gây tổn hại sức khỏe,

nhân phẩm của công chức thuế khi đang thanh tra, kiểm tra về hóa đơn, chứng từ;

• Truy cập trái phép, làm sai lệch, phá hủy hệ thống thông tin về hóa đơn, chứng từ;

• Đưa hối lộ hoặc thực hiện các hành vi khác liên quan hóa đơn, chứng từ nhằm mưu lợi

bất chính.



3. Các hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp: 

(Khoản 9 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Khoản 1 Điều 4 Nghị định 125/2020/NĐ-CP)

• Sử dụng hóa đơn, chứng từ giả;

• Sử dụng hóa đơn, chứng từ chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng;

• Sử dụng hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử

dụng hóa đơn, trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế;

• Sử dụng hóa đơn điện tử không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế;

• Sử dụng hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế đối với trường hợp sử dụng hóa

đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;



3. Các hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp: 

(Khoản 9 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Khoản 1 Điều 4 Nghị định 125/2020/NĐ-CP)

Trước ngày xác định bên lập hóa đơn,

chứng từ không hoạt động tại địa chỉ

kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà

nước có thẩm quyền hoặc chưa có

thông báo của cơ quan thuế về việc bên

lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động

tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với

cơ quan có thẩm quyền

Ngày cơ quan thuế ra thông báo người bán không hoạt động

tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế

Ngày lập trên hóa đơn từ

ngày cơ quan thuế xác định

bên bán không hoạt động tại

địa chỉ kinh doanh đã đăng

ký với cơ quan nhà nước có

thẩm quyền;

Ngày lập hóa đơn

=> nhưng cơ quan thuế hoặc cơ quan công an

hoặc các cơ quan chức năng khác đã có kết luận

đó là hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.



4. Các hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ:

(Khoản 9 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Khoản 2 Điều 4 Nghị định 125/2020/NĐ-CP)

- Sử dụng hóa đơn, chứng từ không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định; hóa

đơn tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định;

- Sử dụng hóa đơn, chứng từ khống (hóa đơn, chứng từ đã ghi các chỉ tiêu, nội dung nghiệp

vụ kinh tế nhưng việc mua bán hàng hóa, dịch vụ không có thật một phần hoặc toàn bộ);

hóa đơn phản ánh không đúng giá trị thực tế phát sinh hoặc lập hóa đơn khống, lập hóa

đơn giả;

- Sử dụng hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức

bắt buộc giữa các liên của hóa đơn;



4. Các hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ:

(Khoản 9 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Khoản 2 Điều 4 Nghị định 125/2020/NĐ-CP)

- Sử dụng hóa đơn để quay vòng khi vận chuyển hàng hóa trong khâu lưu thông hoặc dùng

hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác;

- Sử dụng hóa đơn, chứng từ của tổ chức, cá nhân khác (trừ hóa đơn của cơ quan thuế và

trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn) để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc

hàng hóa, dịch vụ bán ra;

- Sử dụng hóa đơn, chứng từ mà cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức

năng khác đã kết luận là sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ.



5. Các hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ:

(Nghị định số 125/2020/NĐ-CP)

- Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định.

- Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.

- Không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng

mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao

động, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.

- Lập sai loại hóa đơn theo quy định đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.



5. Các hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ:

(Nghị định số 125/2020/NĐ-CP)

- Lập hóa đơn điện tử khi chưa có thông báo chấp thuận của cơ quan thuế hoặc trước ngày

cơ quan thuế chấp nhận việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ

quan thuế.

- Lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh, trừ

trường hợp lập hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày

thông báo tạm ngừng kinh doanh.

- Lập hóa đơn điện tử từ máy tính tiền không có kết nối, chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan

thuế.



5. Các hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ:

• Điều 17 quy định về xử phạt hành vi trốn thuế;

• Điều 24 quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập

hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Việc xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán

hàng hóa, dịch vụ thực hiện theo quy định tại Nghị định số

125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ



6. Các hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử:

(Nghị định số 125/2020/NĐ-CP)

- Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn theo quy định.

- Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập

trong kỳ.

- Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu HĐĐT thực hiện theo quy

định tại Điều 30 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ
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Nhập mã số thuế cần tra 

cứu

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

48

1/-Tra cứu doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử



Nhập các tham số 

tra cứu

Lưu ý: Ký hiệu hóa đơn 

điện tử là nhóm 6 ký tự. 

Ví dụ: C22TAA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

49

2/-Tra cứu hóa đơn điện tử khi không có tài khoản hóa đơn điện tử



ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hoadondientu.gdt.gov.vn

50

3/-Tra cứu hóa đơn điện tử khi có tài khoản hóa đơn điện tử



HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

1

Tên đăng nhập và mật

khẩu được gửi qua 

địa chỉ email đã đăng

ký trên tờ khai đăng

ký sử dụng hóa đơn

điện tử mẫu

01/ĐKTĐ-HĐĐT

51



HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 Chức năng quên mật khẩu

Trường hợp người sử dụng quên mật khẩu khi đăng nhập vào tài khoản: NNT thực

hiện bấm vào nút “Quên mật khẩu” trên màn hình giao diện đăng nhập.
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HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Màn hình hiển thị chức năng Quên mật khẩu

Bước 1: Nhập tên tài

khoản đăng nhập

Bước 2: Bấm lấy

lại mật khẩu

53



HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Thông báo thay đổi mật khẩu sẽ được gửi về Mail của NNT

54



HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

1 2

3
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HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Chức năng Tra cứu dữ liệu:

3
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HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Tra cứu hóa đơn (các hóa đơn cơ quan thuế đã tiếp nhận)

57



HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Tra cứu thông báo về hóa đơn từ cơ quan thuế

Chọn loại thông

báo cần xem

58



MỘT SỐ LƯU Ý KHI 
THỰC HIỆN CHÍNH 

SÁCH THUẾ

III



Lưu ý về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất

Lưu ý về giảm thuế GTGT

Lưu ý về hóa đơn điện tử

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế



KHAI 

BỔ 

SUNG, 

ĐIỀU 

CHỈNH

Điều 47. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có

sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể

từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót

nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết

định thanh tra, kiểm tra.

2. Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định

thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế

vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt

vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều

142 và Điều 143 của Luật này.

(Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14)



KHAI 

BỔ 

SUNG, 

ĐIỀU 

CHỈNH

Điều 47. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

3. Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, 

quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp 

thuế thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:

a) Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường 

hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ 

hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm 

hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và 

Điều 143 của Luật này;

b) Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu 

khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế 

được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện 

theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.

(Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14)



KHAI 

BỔ 

SUNG, 

ĐIỀU 

CHỈNH

Điều 47. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

4. Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế bao gồm:

a) Tờ khai bổ sung;

b) Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan.

(Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14)



KHAI 

BỔ 

SUNG, 

ĐIỀU 

CHỈNH

Điều 7. Hồ sơ khai thuế

…

4. Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có

sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và theo mẫu quy định của

Bộ trưởng Bộ Tài chính. Người nộp thuế khai bổ sung như sau:

a) Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp

Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ

khai bổ sung.

Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai

bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu

khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ

khai quyết toán thuế năm; riêng trường hợp khai bổ sung tờ khai quyết toán

thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền

công thì đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.

(khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020)



KHAI 

BỔ 

SUNG, 

ĐIỀU 

CHỈNH

Điều 7. Hồ sơ khai thuế

4. Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có

sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và theo mẫu quy định của

Bộ trưởng Bộ Tài chính. Người nộp thuế khai bổ sung như sau:

…

b) Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số

thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp

tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách

nhà nước (nếu có).

Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn

được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại.

Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị

hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ

đề nghị hoàn thuế.

(khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020)



GIA 

HẠN 

THỜI 

HẠN 

NỘP 

THUẾ

NGHỊ 

ĐỊNH 

12/2023/

NĐ-CP

• Đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN,

thuế TNCN và tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại Điều 3

Nghị định số 12/2023/NĐ-CP.

• Có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu

trong năm 2022 hoặc 2023 đối với ngành nghề, lĩnh vực thuộc

đối tượng được gia hạn theo quy định tại Điều 3 Nghị định số

12/2023/NĐ-CP.

• Người nộp thuế phải gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và

tiền thuê đất đến cơ quan thuế, chậm nhất là ngày 30/9/2023.



1. Đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu) của tổ chức

• Kỳ tính thuế theo tháng:

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5, 6, 7, 8 năm

2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.

• Kỳ tính thuế theo quý:

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý II năm 2023

chậm nhất là ngày 31/12/2023.

2. Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh

doanh được gia hạn chậm nhất là ngày 30/12/2023.

3. Đối với tiền thuê đất

• Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất

phát sinh phải nộp năm 2023.

• Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2023 đến ngày

30/11/2023.

GIA HẠN 

THỜI 

HẠN NỘP 

THUẾ, 

TIỀN 

THUÊ 

ĐẤT 

NGHỊ 

ĐỊNH 

12/2023/

NĐ-CP



Nguyên tắc xác định hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT:

Căn cứ hàng hóa, dịch vụ thực tế đang kinh doanh (bán ra), đối chiếu với các nhóm

hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế được liệt kê tại Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục

III ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP theo nguyên tắc:

- Nếu hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ được liệt kê tại các Phụ

lục I, Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP thì

không được giảm thuế giá trị gia tăng.

- Nếu hàng hóa, dịch vụ (đang áp dụng thuế suất 10%) không thuộc Danh mục hàng

hóa, dịch vụ tại các Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định

số 15/2022/NĐ-CP thì được giảm thuế giá trị gia tăng và áp dụng thuế suất 8%.

Giảm thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP



(Công văn 4590/TCT-CS ngày 16/10/2023 của Tổng cục Thuế)

Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động in gia công vé số kiến thiết,

in gia công vỏ bao thuốc lá, mà không sản xuất, kinh doanh hàng hóa,

dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch

vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại Phụ lục I, II, III ban

hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính

phủ, thì thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng.

Giảm thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP



Từ 01/07/2022, thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số

123/2020/NĐ-CP , theo đó khi xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài

người nộp thuế thực hiện sử dụng hóa đơn theo quy định tại Điều 8 Nghị định số

123/2020/NĐ-CP.

- Cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có

hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu

hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử theo quy định tại Điều

13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

- Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan, tổ chức, cá nhân khai, tính thuế

GTGT theo phương pháp trực tiếp, khi xuất khấu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa

đơn bán hàng điện tử (Công văn 8404/BTC-TCT ngày 23/8/2022).

Hóa đơn điện tử áp dụng cho xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ



+ Tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày

19/10/2020 quy định:

“Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung cấp

dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức,

cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch

vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu

phi thuế quan”.

Trường hợp DNCX thực hiện hoạt động gia công cho doanh nghiệp nội địa

theo đúng quy định pháp luật thì thực hiện hóa đơn theo quy định, trên hóa đơn

ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

(Công văn 5050/TCT-CS ngày 10/11/2023 của Tổng cục Thuế)

Hóa đơn của doanh nghiệp chế xuất



Thời điểm lập hóa đơn điện tử khi doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu sản phẩm

và trường hợp xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương

pháp trực tiếp là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng

hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền theo quy

định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu,

cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu

thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu,

cơ sở lập hóa đơn cho hàng hóa xuất khẩu.

Thời điểm lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu



(Công văn 4890/TCT-KK ngày 02/11/2023 của Tổng cục Thuế)

Cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu và thời điểm xác định doanh thu

xuất khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số

119/2014/TT-BTC ngày 25/05/2014 sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số

219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; Khoản 33, Điều 1

Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

“Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn

tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.”

(khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC)

Thời điểm lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu



(Công văn 11907/CTTPHCM-TTHT ngày 29/9/2023 của Cục Thuế TPHCM)

Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022 của Tổng cục Thuế đã bổ sung thành

phần chứa dữ liệu nghiệp vụ HĐĐT của loại hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế và nâng

cấp Hệ thống HĐĐT để tiếp nhận được dữ liệu hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế.

Trường hợp doanh nghiệp được CQT có văn bản chấp thuận được bán hàng hoàn

thuế GTGT theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014

thì doanh nghiệp thực hiện đăng ký, quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp

dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Doanh nghiệp có trách nhiệm lập hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế và truyền

thông tin đến Hệ thống quản lý hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế theo quy định tại

khoản 6 Điều 1 Thông tư số 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 sửa đổi khoản 2, khoản 8 và bổ

sung khoản 2a Điều 9 Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014.

Hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế



- Trường hợp Công ty có Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc trực tiếp bán hàng đáp ứng

điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài

chính thì đơn vị phụ thuộc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế quản

lý đơn vị phụ thuộc. Trên hóa đơn thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế người bán là của

đơn vị phụ thuộc.

- Trường hợp đơn vị phụ thuộc không đăng ký sử dụng hóa đơn riêng thì khi bán hàng

hóa, cung cấp dịch vụ, đơn vị phụ thuộc sử dụng hóa đơn của Công ty.

Hóa đơn GTGT cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc



(Công văn 4694/TCT-DNNCN ngày 24/10/2023 của Tổng cục Thuế)

• Người nộp thuế có kinh doanh nhiều ngành nghề, nhiều mô hình kinh doanh có

thể sử dụng nhiều hình thức hóa đơn điện tử nếu đáp ứng điều kiện về đăng ký sử

dụng hóa đơn theo quy định.

• Đối với hóa đơn điện tử có mã của CQT được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối

chuyển dữ liệu điện tử với CQT không bắt buộc phải có thông tin địa chỉ người

mua.

• Tuy nhiên, người bán có trách nhiệm thực hiện kê khai đầy đủ thông tin người

mua (tên, địa chỉ, mã số định danh cá nhân/mã số thuế) trên hóa đơn nếu người

mua yêu cầu.

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền



- Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, người nộp thuế có thể sử

dụng đồng thời của nhiều nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

- Thời điểm lập hóa đơn của người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử khởi

tạo từ máy tính tiền áp dụng theo quy định tại Điều 9 Nghị định số

123/2020/NĐ-CP. Đối với người nộp thuế có bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

đặc thù 24/24h thì việc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sẽ đáp

ứng được hạn chế về thời điểm lập hóa đơn đối với những giao dịch vào đêm

khuya.

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Lưu ý:



(Công văn 4803/TCT-CS ngày 27/10/2023 của Tổng cục Thuế)

1. Về nội dung hóa đơn điện tử có mã của CQT được khởi tạo từ máy

tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế

Nội dung hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính

tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế thực hiện theo hướng dẫn

tại Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính và theo hướng dẫn

của Tổng cục Thuế về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử tại

Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 và các Quyết định, Thông báo

sửa đổi bổ sung (nếu có).

Trường hợp người mua yêu cầu, người bán lập hóa đơn có thông tin “mã số

định danh cá nhân hoặc mã số thuế” của người mua.

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền



(Công văn 4803/TCT-CS ngày 27/10/2023 của Tổng cục Thuế)

2. Về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có sai sót

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hóa đơn có sai sót về địa chỉ của

người mua nhưng các nội dung khác không sai sót thì người bán thực hiện

thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số

04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-

CP .

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền



(Công văn 4551/TCT-CNTT ngày 13/10/2023 của Tổng cục Thuế)

Đối với quy định về định dạng dữ liệu HĐĐT của hóa đơn giá trị gia tăng,

hóa đơn bán hàng, hóa đơn khác là HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền tại Quyết

định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022 chưa quy định các chỉ tiêu “Đơn vị tiền

tệ” (thẻ “DVTTe”), “Tỷ giá” (thẻ “Tgia”) là các chỉ tiêu bắt buộc đối với các cơ

sở kinh doanh sử dụng đồng ngoại tệ.

Trường hợp người nộp thuế có phát sinh các chỉ tiêu “Đơn vị tiền tệ” (thẻ

“DVTTe”), “Tỷ giá” (thẻ “Tgia”) thì người nộp thuế sử dụng chỉ tiêu “Thông

tin khác” (thẻ “TTKhac”) để phục vụ công tác quản lý.

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền



(Công văn 4511/TCT-CS ngày 11/10/2023 của Tổng cục Thuế)

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp người bán nhận lại hàng

hóa trả lại một phần hoặc toàn bộ thì thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh giảm

hoặc thay thế cho hóa đơn đã lập theo quy định tại khoản 1 Điều 4 và điểm b

khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Đối với kê khai bổ sung đối với hóa đơn điều chỉnh thực hiện theo quy định tại

khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Hóa đơn điện tử đối với nghiệp vụ hoàn trả hàng hóa



(Công văn 1647/TCT-CS ngày 10/5/2023 của Tổng cục Thuế)

Trường hợp doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử bị sai (gọi là hóa đơn F0), sau đó

doanh nghiệp lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế (gọi là hóa đơn F1 điều chỉnh/thay thế

cho hóa đơn F0) và phát hiện hóa đơn F1 vẫn bị sai thì:

+ Nếu lựa chọn phương pháp điều chỉnh: Doanh nghiệp lập hóa đơn F2 điều chỉnh

cho hóa đơn F0 (lúc này hóa đơn F0 đã bị điều chỉnh bởi hóa đơn F1).

+ Nếu lựa chọn phương pháp thay thế: Doanh nghiệp lập hóa đơn F2 thay thế cho

hóa đơn F1 (lúc này hóa đơn F0 đã bị thay thế bởi hóa đơn F1).

Xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót



(Công văn 1647/TCT-CS ngày 10/5/2023 của Tổng cục Thuế)

Đối với hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày

14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn

bản hướng dẫn của Bộ Tài chính có sai sót thì:

=> doanh nghiệp lập hóa đơn thay thế theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Thông

tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp không phải

hủy hóa đơn đã lập, không phải gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu 04/SS-HĐĐT ban hành

kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP .

Xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót



(Công văn 1647/TCT-CS ngày 10/5/2023 của Tổng cục Thuế)

Trường hợp Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử đã lập và đã gửi đến

cơ quan thuế để cấp mã hoặc đã gửi dữ liệu đến cơ quan thuế có sai sót thì người

nộp thuế thực hiện xử lý sai sót theo nguyên tắc quy định tại Điều 19 Nghị định số

123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Xử lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có sai sót



(Công văn 1970/TCT-CS ngày 23/5/2023 của Tổng cục Thuế)

Trường hợp cơ sở kinh doanh đăng ký kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp

khấu trừ bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn thì thuộc

trường hợp cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát

sinh khi bán hàng hóa, dịch vụ, xuất điều chuyển hàng hóa cho các chi nhánh, cửa

hàng ở khác địa phương hoặc xuất hàng hóa cho các cơ sở nhận làm đại lý.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đang bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa

đơn và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP không có quy định cấp phiếu xuất kho kiêm vận

chuyển nội bộ theo từng lần phát sinh thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi Mẫu số

06/ĐN-PSĐT - Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế theo từng lần phát

sinh để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát

sinh.

Hóa đơn điện tử có mã của CQT cấp theo từng lần phát sinh



(Công văn 575/TCT-QLN ngày 28/2/2023 của Tổng cục Thuế)

Trường hợp người nộp thuế lựa chọn lập hóa đơn điều chỉnh hoặc lập hóa

đơn thay thế hóa đơn đã lập có sai sót thì đều phải lập hóa đơn mới.

Trường hợp Công ty đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử

dụng hóa đơn, Công ty cần lập hóa đơn để thay thế hoặc điều chỉnh cho

hóa đơn đã lập thì Công ty được sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần

phát sinh và phải nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được

sử dụng vào ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 34

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót đối với người nộp 

thuế đang bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn



(Công văn 1499/TCT-CS ngày 25/4/2023 của Tổng cục Thuế)

“Hệ thống hóa đơn điện tử đã tự động xử lý và ghi nhận đúng trạng

thái người nộp thuế gửi đến và không có quyền điều chỉnh trạng thái

hóa đơn của người nộp thuế.

Khi tra cứu trên cổng của cơ quan thuế các hóa đơn này sẽ thể hiện

thông tin là hóa đơn đã bị hủy.”

Khôi phục hóa đơn điện tử đã bị hủy

=> Trường hợp người nộp thuế gửi mẫu 04/SS-HĐĐT đến cơ quan

thuế với tính chất “hủy” thì không thể khôi phục trạng thái của hóa

đơn đã hủy.



(Công văn 3292/TCT-CS ngày 02/8/2023 của Tổng cục Thuế)

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho

khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành

cho khách hàng.

Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa,

dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn

bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu

hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh,

số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu

mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Hóa đơn chiết khấu thương mại



Số tiền chiết khấu thương mại trên hóa đơn điện tử theo định dạng chuẩn dữ liệu tại

phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định 1450/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế là giá trị

3, thể hiện giá trị dương và Hệ thống hóa đơn điện tử sẽ tự động ghi giảm số tiền chiết

khấu.

Khi phát hiện khoản chiết khấu thương mại có sai sót cần điều chỉnh tăng/giảm

khoản chiết khấu thương mại theo thực tế phát sinh, doanh nghiệp xử lý sai sót theo quy

định tại Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-

BTC:

“e) Riêng đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi

dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.”

Tuy nhiên: Đối với trường hợp điều chỉnh giảm giá trị chiết khấu thương mại, để

thuận lợi khi lập hóa đơn, theo dõi dữ liệu và kê khai thuế, khuyến khích doanh nghiệp

lập hóa đơn thay thế.

Hóa đơn chiết khấu thương mại



(Công văn 3981/TCT-KK ngày 11/9/2023 của Tổng cục Thuế)

Trường hợp người nộp thuế đang làm việc cho cơ quan chi trả thu nhập thì nộp hồ sơ

thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập theo quy định tại điểm a

khoản 3 Điều 10 Thông tư số 105/2020/TT-BTC.

Trường hợp người nộp thuế không làm việc cho cơ quan chi trả thu nhập nào thì nộp

hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá

nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 10

Thông tư số 105/2020/TT-BTC.

Việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15

Thông tư số 105/2020/TT-BTC.

Chấm dứt hiệu lực MST của người phụ thuộc có 2 MST



THANK YOU FOR

YOUR LISTENING! 


